TOA AN NHAN DAN QUAN 8 CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
THANH PHO HO CHI MINH Poc 1ap - Tw do - Hanh phic

Ban 4n s6: 541/2019/DS-ST
Ngay: 28/11/2019
V/v tranh chap hgp dong dat coc

NHAN DANH
NUGC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN QUAN 8 - THANH PHO HO CHI MINH
- Thanh phdn Hgi dong xét xi so thdm gom cé:
Tham phan - Chui toa phién tda: Ong Nguyén Tuin Nha.
Cac Hgi tham nhén dan:
1. Ba Nguyén Thi Nam.
2. Ong L& Thirc Tam.
- Thw ky Toa an ghi bién ban phién toa: Ba Hua Hong Dao — Thu ky Toa an nhan dan
Quan 8, Thanh pho H6 Chi Minh.

- Pgi dién Vign kiém sdt nhin din Quén 8, Thanh phé Hé Chi Minh tham gia phién
tdoa: Ong Phan Xuan Hién — Kiém sat vién.

Ngay 28 thang 11 nam 2019, tai tru s Toa an nhan dan Quan 8, Thanh phé Ho
Chi Minh xet xu so tham cong khai vu 4n thu 1y s6 370/2019/TLST-DS ngay 22 thang 7
nim 2019 vé tranh chap hop ddng dit coc theo Quyét dinh dua vu 4n ra xét xir so
246/2019/QDXXST - DS ngay 24 thang 10 nam 2019 va Quyét dinh hodn phién toa sé
172/2019/QDST — DS ngay 12/11/2019, gitra cac duong su:

1. Nguyén don: Ba Pham Thi B
Dja chi: 432A/42/27/1E Puong T, Phuong M, Quan T, Thanh phé H Chi Minh.

Nguoi dai dién hop phdp cia nguyén don: Ong Piang Minh T; Dia chi: Hoai
Thanh Tay, Hoai nhon, Binh Dinh 1a nguoi dai dién theo uy quyén - Van ban uy quyén
ngay 04/6/2018.

2. Bi don: Ba Nguyén Thi Thu T
Dia chi: 225/36 Buong B, Phuong B, Quan T, Thanh phé H6 Chi Minh.

NOI DUNG VU AN:

Theo don khei kién cung cac tai liu, chimg cir trong hé so vu 4n nguyén don ba
Pham Thi B ¢0 nguoi dai dién theo uy quyén 1a 6ng Pang Minh T trinh bay:

Ngay 18/1/2018 gitra ba Pham Thi B va ba Nguyén Thi Thu T c6 ky Hop dong
dat coc Vgﬁri muc dich deé dén} bé}o ba Nguyén Thi Thu T chuyén nhuong cho ba Pham Thi
B thura dat so: 533, to ban do so 12; tai dia chi x@ N, huyén C, TP.HCM véi dién tich 227

m?.



Theo nodi dung hop dong dit coc thi gié tri chuyén nhuong cua thira dat noi trén 1a
1.300.000.000 dong (mét ty ba trim triéu dong), ba Pham Thi B phai dit coc cho ba
Nguyén Thi Thu T s6 tién 1a 800.000.000 ddng (tim trim triéu dong) dé dam bao thyc
hién hop dong.

Trong hop ddng dit coc cling néu rd trong thoi han 4 thang ké tir ngay 18/01/2018
ba Pham Thi B phai tra tiép cho ba Nguyén Thi Thu T sb tién 500.000.000 dong (nim
tram triéu dong) va ba Nguyén Thi Thu T ¢6 nghia vu ra cong chimg dé ky hop dong
chuyén nhuong dat cho ba Pham Thi B, sau d6 ba Nguyén Thi Thu T ¢6 nghia vu thuc
hién cac tha tuc chuyén muc dich sir dung dat tir dat trong cay lau nim sang dat ¢ (thué
chuyén muc dich str dung dat do bén ba Nguyén Thi Thu T chiu).

Pong thot hop dong ciing néu rd: Néu ba Nguyén Thi Thu T khéng ban thi phai
boi thuong gap d6i s6 tién dat coc cho ba Pham Thi B; Néu ba Pham Thi B khéng mua
thi mat sé tién dit coc.

Thue hién Hop ddng dit coc, ba Pham Thi B d4 giao va ba Nguyén Thi Thu T d&
nhan sé tién 800.000.000 dong (tam trim triéu dong) tién dit coc dé chuyén nhuong thira
dat néi trén.

Sau khi ba Nguyén Thi Thu T nhén sé tién 800.000.000 dbng (tam tram tri€u
dong) tién dat coc cia ba Pham Thi B, ba Pham Thi B d4 nhiéu lan lién hé voi ba T de
yéu cau ba T cing véi ba Pham Thi B ra Vian phong cdng ching c6 thAm quyén dé ba
Pham Thi B giao tiép sb tién 500.000.000 dong (ndm tram triéu dong) va ba T ky hop
déng chuyén nhuong dit cho ba Pham Thi B, nhung ba T khong thuc hién, cu thé ngay
17/4/2018 ba Pham Thi B c6 Thong b4o goi ba T véi ndi dung yéu cau ba T thuc hién
dung hop ddng dit coc ma hai bén da ky va ngay 18/4/2018 ba T nhan duoc théng bao,
nhung khong ra Vian phong cong ching ky hop dong chuyén nhugng dat cho ba Pham
Thi B. Pén ngdy 27/4/2018 ba T c6 vin ban tra 101 voi ndi dung vo 1y bude ba Pham Thi
B phai thyc hién nhitng cong viéc ngodi ndi dung hop dong dit coc da ky va chi khi nao
ba Pham Thi B thyuc hién nhitng cong viéc theo yu cau thi bd T mdi ra vin phong cong
chtng ky hop dong chuyén nhugng dat cho ba Pham Thi B. Ba Pham Thi B khong dong
Y Vi yéu cau vo 1y ctia ba T. Ba B yéu cau Tod an giai quyét nhitng van dé sau day dbi
voiba T:

- Buoc ba T tra lai cho ba Pham Thi B s6 tién tién 800.000.000 dong (tam
tram triéu dong) 1a tién dat coc ma ba T d4 nhan caa ba Pham Thi B;

- Budc ba T bdi thudng cho ba Pham Thi B (phat coc) sé tién 800.000.000
ddng (tam tram triéu dong) do ba T vi pham hop ddng (khdng chuyén nhuong dit cho ba
Pham Thi B theo thoa thuan).

Tong cong ba Pham Thi B yéu cau ba T phai tra cho ba Pham Thi B s6 tién 1a
1.600.000.000 dong (mdt ty sau tram tri€u dong)

Déi voi bi don ba Nguyén Thi Thu T: Toa 4n dé tién hanh théng bao thu 1y vu an
va da nhi€u lan tri¢u tap hop 1€ ba T dén Toa an d€ giai quyét vu an nhung ba T khong
dén, do d6 khong c6 101 khai ctia duong su tai toa.

Tai phién toa, Kiém sat vién phét biéu y kién: Ké tir khi thu Iy vu an cho dén
truoe thoi diém Hoi dong xét xtr nghi an Tham phan, Hoi dong xét xur d& tuan theo phap
luat tb tung trong qua trinh giai quyét vu an; nguyén don chap hanh t6t phap luat to tung
khi tham gia t6 tung dan su; bi don chip hanh chua tot phap luat t6 tung khi tham gia t6



tung dan sy. Vé phén ndi dung vu an dé nghi Ho1 déng xét xu chép nhan yéu cau khoi
Kién ctia nguyén don.

NHAN PINH CUA TOA AN:

[1] Xét don khoi kién cta ba Pham Thi B thi day 13 vu an tranh chap hop dong dit
coc; do nguyén don khéng biét noi cu tra, lam viéc cua bi don va bi don c6 noi cu tra
cudi cing tai Quan 8, Thanh phé HS Chi Minh, nén theo qui dinh tai cac Piéu 26, Piéu
35 va biéu 40 cua Bo luat t6 tung dan sy, vu an thudc thdm quyén giai quyét caa Toa &n
nhan dan Quan 8, Thanh phd H6 Chi Minh.

[2] Xet bi don ba Nguyén Thi Thu T da duoc Toa an tridu tap hop 1¢ dén lan thir
hai ma van vang mat tai phién toa, nén can cu vao diém b khoan 2 Diéu 227 Bo luat t6
tung dan sy, Toa &n tién hanh xét x& ving mat ho.

[3] Xét ba Pham Thi B véi ba Nguyén Thi Thu T c6 ky két Hop ddng dat coc
ngay 18/01/2018, véi cac diéu khoan theo nhu phia nguyén don d3 trinh bay. Toa an da
thdng bao viéc thu 1y vu an dén bi don va da nhiéu lan triéu tap bi don dén Toa lam viéc
nhung duong sy khong c6 y klen phan hdi nén can cir vao khoan 4 Diéu 91 cia Bo luat
t6 tung dan sy, TOa an giai quyét vu an theo nhimg chimg ctr d4 thu thap duoc co trong
hd so vu an.

[4] Xét Hop ddng dit coc ngay 18/01/2018, véi cac didu khoan theo nhu phia
nguyén don trinh bay la phu hop vé6i quy dinh tai Piéu 328 Bo luat dan sy nam 2015,
Xeét ndi dung viét tay do chinh ba T viét tra 10i thong bao ngay 17/4/2018 cua ba Pham
Thi B d4 thé hién trong qua trinh thyc hién hop dong dat coc ba T da khong thyc hién
tiép viec ra phong cong chung ky hop déng chuyén nhuong quyen sir dung dat va ba T
con yeu cau Ba B thyc hién mot s6 cong viéc khong lién quan dén viéc chuyén nhuong
quyén st dung dit theo hop ddng dit coc. Nhu vay ba T da tir chéi viéc giao két thuc
hién hop dong. Vi vay, Hoi dong xét xir budc ba T phai c6 nghia vu tra lai s6 tién coc
800.000.000 ddng va thanh toan sé tién phat coc 1a 800.000.000 ddng, tong cong sb tién
1a 1.600.000.000 dong cho phia nguyén don cin ctr vao Piéu 328 Bo luit dan sy nim
2015.

[5] Xét V& 4an phi dan sy so thim: Ba T phai chiu trén tong so tlen thanh toan cho
nguyén don; Nguyén don khong phai chiu an phi va dugc tra lai s6 tién tam mg an phi
d4 nop theo quy dinh tai Pidu 147 ctua Bo luat té tung dan su va khoan 2 Piéu 26 cua
Nghi quyét s6 326/2016/UBTVQH14 quy dinh vé mirc thu, mién, giam, thu, ndp, quan
ly va str dung an phi va I¢ phi Toa an.

Vi céac lé trén,

QUYET PINH:

Can cir vao cac Diéu 26, Diéu 35, Piéu 40, Diéu 92, Diéu 147, diém b khoan 2
biéu 227 va Biéu 273 cua Bo luat to6 tung dan sy; Biéu 328 cua BE} luat dan sy nam
2015; Nghi quyét so 326/2016/UBTVQH14 quy dinh vé muc thu, mién, giam, thu, nop,
quan ly va sir dung an phi va I¢ phi Toa an.

1. Budc ba Nguyén Thi Thu T phai c6 nghia vu thanh toan cho ba Pham Thi B
tong so tien 1.600.000.000 dong (mdt ty sau tram tri€u dong)



Ké tir ngdy ban an c6 hiéu luc phap luat (dbi v6i cac trudng hop co quan thi hanh
a4n c6 quyén cha dong ra quyét dinh thi hanh an) hoic ké tir ngay c6 don yéu cau thi
hanh an cua nguoi dugc thi hanh an (d6i v6i cac khoan tién phai tra cho nguoi duge thi
hanh 4n) cho dén khi thi hanh an xong tat ca cac khoan tién, hang thang bén phai thi
hanh &n con phai chiu khoan tién 13i ciia s6 tién con phai thi hanh &n theo mirc 1ai suat
quy dinh tai khoan 2 Diéu 468 Bo luat dan sy nam 2015.

2. V& an phi dan sy so tham:
Ba Nguyén Thi Thu T phai chiu 14 60.000.000 dong (Sau muoi triéu dong).

Tra lai cho ba Pham Thi B s6 tién tam tmg 4n phi d& nop la 30.000.000 dong (Ba
muoi triéu dong) theo bién lai thu tién tam tng an phi s6 0040880 ngay 04/6/2018 ctia
Chi cuc Thi hanh &n dan sy Quéan 10.

3. Thoi han khang cédo ddi voi ban 4n cia Toa &n cép so tham 1a 15 ngay, ké tir
ngay tuyén an. Poi voi duong sy khong cd mat tai phién toa thi thoi han khang cao dugc
tinh tir ngay ho nhan dugc ban an hoac ban an dugc niém yeét.

4. Ban 4n nay dugc thi hanh theo quy dinh tai Piéu 2 Luat Thi hanh &n thi nguoi
dugc thi hanh &n dan sw, ngudi phai thi hanh &n dan su c6 quyén thoa thuan thi hanh én,
quyén yéu cau thi hanh an, tu nguyén thi hanh an hoic bj cudng ché thi hanh &n theo quy
dinh tai cac Diéu 6,7 va 9 Luat Thi hanh an dan su; thoi hiéu thi hanh an duoc thuc hién
theo quy dinh tai Diéu 30 Luat thi hanh an dan sy.

Noi nhin: TM. HQI PONG XET XU SO THAM
- TAND TP.HCM; THAM PHAN - CHU TQA PHIEN TOA
- VKSND Quén &;

- Chi cuc THADS Quaén 8;
- Cac duong su;
- Luu: VP, ho so vu an.

Nguyén Tuan Nha



	 
	 
	- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Phan Xuân Hiền – Kiểm sát viên.
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	Theo nội dung hợp đồng đặt cọc thì giá trị chuyển nhượng của thửa đất nói trên là 1.300.000.000 đồng (một tỷ ba trăm triệu đồng), bà Phạm Thị B phải đặt cọc cho bà Nguyễn Thị Thu T số tiền là 800.000.000 đồng (tám trăm triệu đồng) để đảm bảo thực hiện hợp đồng.
	Trong hợp đồng đặt cọc cũng nêu rõ trong thời hạn 4 tháng kề từ ngày 18/01/2018 bà Phạm Thị B phải trả tiếp cho bà Nguyễn Thị Thu T số tiền 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) và bà Nguyễn Thị Thu T có nghĩa vụ ra công chứng để ký hợp đồng chuyển nhượng đất cho bà Phạm Thị B, sau đó bà Nguyễn Thị Thu T có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở (thuế chuyển mục đích sử dụng đất do bên bà Nguyễn Thị Thu T chịu).
	Đồng thời hợp đồng cũng nêu rõ: Nếu bà Nguyễn Thị Thu T không bán thì phải bồi thường gấp đôi số tiền đặt cọc cho bà Phạm Thị B; Nếu bà Phạm Thị B không mua thì mất số tiền đặt cọc.
	Thực hiện Hợp đồng đặt cọc, bà Phạm Thị B đã giao và bà Nguyễn Thị Thu T đã nhận số tiền 800.000.000 đồng (tám trăm triệu đồng) tiền đặt cọc để chuyển nhượng thửa đất nói trên.
	Sau khi bà Nguyễn Thị Thu T nhận số tiền 800.000.000 đồng (tám trăm triệu đồng) tiền đặt cọc của bà Phạm Thị B, bà Phạm Thị B đã nhiều lần liên hệ với bà T để yêu cầu bà T cùng với bà Phạm Thị B ra Văn phòng công chứng có thẩm quyền để bà Phạm Thị B giao tiếp số tiền 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) và bà T ký hợp đồng chuyển nhượng đất cho bà Phạm Thị B, nhưng bà T không thực hiện, cụ thể ngày 17/4/2018 bà Phạm Thị B có Thông báo gởi  bà T với nội dung yêu cầu bà T thực hiện đúng hợp đồng đăt cọc mà hai bên đã ký và ngày 18/4/2018 bà T nhận được thông báo, nhưng không ra Văn phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng đất cho bà Phạm Thị B. Đến ngày 27/4/2018 bà T có văn bản trả lời với nội dung vô lý buộc bà Phạm Thị B phải thực hiện những công việc ngoài nội dung hợp đồng đặt cọc đã ký và chỉ khi nào bà Phạm Thị B thực hiện những công việc theo yêu cầu thì bà T mới ra văn phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng đất cho bà Phạm Thị B. Bà Phạm Thị B không đồng ý với yêu cầu vô lý của bà T. Bà B yêu 


